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Thêi gian  : 90 phót


	Phần I (8 điểm)
Câu chuyện: Hoa hồng tặng mẹ
          Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.  Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
         Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
         Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ một ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.Nói xong, nó ân cần đặt hoa hồng lên mộ.
        Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.
        Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về tình mẫu tử trong cuộc sống. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn ngắn khoảng 12 câu.
Phần II  (12 điểm)

Có ý kiến cho rằng:
`          “Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám”
           Qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (Ngô Tất Tố) và “Lão Hạc” (Nam Cao) em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

  

	


* Lưu ý: Học sinh không làm vào đề
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN 8

Thêi gian  : 90 phót

Phần I (8 điểm)

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): 

+ Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh. Đoạn văn có câu chủ đề, không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu. (1 điểm)

+ Đoạn văn có những suy nghĩ, cảm xúc riêng. (1 điểm)

- Nội dung (6 điểm): Trình bày được cảm nhận về câu chuyện trên đảm bảo những ý sau:

 Câu chuyện là những dòng tâm sự về tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng cao quý. Theo dòng chảy của thời gian và cuốn theo những bần rộn lo toan của cuộc sống, người con đã vô tình quên lãng đi người mẹ vô cùng đáng kính của mình. (1điểm)
          Nhưng khi bắt gặp một tấm lòng hiếu thảo của một cô bé dành cho người mẹ đã mất của mình, người con đã biết trân trọng và yêu thương người mẹ của mình, đó cũng là một tình cảm vô cùng đáng quý. (1 điểm)
          Con người vốn chẳng bao giờ để ý tới những gì mình đang có mà luôn chạy theo những thứ mà mình chưa có để đến khi đổi lại chảng còn gì. Vì thế bạn hãy biết trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương những người thân của chính mình và đặc biệt dành tình cảm nhiều hơn nữa tới người mẹ đáng kính của mình. Đừng bao giờ khiến người mẹ của bạn buồn vì đi khắp thế gian này bạn sẽ chảng thể tìm ra người tốt với bạn và dành tình cảm cho bạn nhiều như người mẹ của bạn. Bạn thật may mắn khi người mẹ của bạn vẫn còn trên thế gian này và hãy biết trân trọng điều đó.

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
                       Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”. (4 điểm)

Phần II  (12 điểm)
* Hình thức (2 điểm): Đảm bảo một bài văn nghị luận văn học, có bố cục và lập luận chặt chẽ. Hệ thống luận điểm rõ ràng, có dẫn chứng linh hoạt, phù hợp. Lời văn trong sáng, mạch lạc, ít lỗi chính tả. Bài viết thể hiện được cảm xúc riêng của bản thân.
* Nội dung (10 điểm): Cần đảm bảo các yêu cầu sau
1- Mở bài (1 điểm): Dẫn dắt và nêu được vấn đề nghị luận: Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.

2- Thân bài (8 điểm):

a. Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của những người nông dân Việt Nam trước cách mạng (2,5 điểm)
· Chị Dậu: Là một hình ảnh vừa gần gũi, vừa cao đẹp tượng trưng cho người phụ nữ nông thôn Việt Nam thời kỳ trước cách mạng:
· Là một người phụ nữ giàu tình yêu thương chồng con (dẫn chứng)
· Là người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm bảo vệ chồng. (dẫn chứng).
· Lão Hạc là tiêu biểu cho phẩm chất của người nông dân:
· Là một lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu. (dẫn chứng)
· Là một lão nông nghèo khổ giàu lòng tự trọng, có tình yêu thương con sâu sắc. (dẫn chứng)
b. Họ là những hình tượng tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm của người nông dân Việt Nam trước cách mạng (2,5 điểm)
· Chị Dậu: Số phận điêu đứng, nghèo khổ, bị bóc lột đến tận xương tủy, chồng ốm, có thể bị bắt, bị đánh...
· Lão Hạc: Số phận đau khổ, bi thảm: nhà nghèo, vợ mất sớm, con trai không cưới được vợ bỏ làng đi đồn điền cao su, lão sống thui thủi một mình cô đơn làm bạn với cậu Vàng.
-> Tai họa dồn dập đổ xuống cuộc đời lão, phải bán cậu Vàng, sống trong đau khổ, cuối cùng chọn bả chó để tự tử- một cái chết vô cùng đau đớn và dữ dội.

c. Bức chân dung của chị Dậu và Lão Hạc đã tô đậm giá trị hiện thực và nhân đạo của hai tác phẩm (2 điểm):

Thể hiện cách nhìn về người nông dân của hai tác giả. Cả hai nhà văn đều có sự đồng cảm, xót thương đối với bi kịch của người nông dân; đau đớn phê phán xã hội bất công, tàn nhẫn. Chính xã hội ấy đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh bần cùng, bi kịch. Tuy vậy, mỗi nhà văn cũng có cách nhìn riêng: Ngô Tất Tố có thiên hướng nhìn người nông dân trên góc độ đấu tranh giai cấp còn Nam Cao chủ yếu đi sâu vào phản ánh sự thức tỉnh trong nhận thức về nhân cách một con người.

3- Kết bài (1 điểm): khẳng định lại vấn đề.

Lưu ý: GK căn cứ vào thực tế bài làm của HS để cho điểm phù hợp, tránh để mất điểm của HS; cẩn trọng và tinh tế khi đánh giá bài làm của HS; phát hiện, trân trọng những bài viết có ý kiến riêng, miễn hợp lý, thuyết phục. Chú ý những bài viết có chiều sâu, thể hiện sự sáng tạo.
